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PHỤ LỤC CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Cơ sở tính toán
	Ghi chú

	1
	Hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP được cấp có thẩm quyền công nhận
	Hỗ trợ chi phí thực hiện quy trình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP
	Hỗ trợ 01 lần với mức 30 triệu đồng/ha
	Tổng chi phí sản xuất lúa bình quân 01 vụ khoảng 45 triệu đồng/ha. Tham khảo các Trung tâm chứng nhận chất lượng, chi phí để được chứng nhận VietGAP đối với lúa bao gồm các chi phí sau: chi phí tập huấn quy trình, chi phí kiểm soát, đánh giá sơ bộ, chi phí chứng nhận, chi phí kiểm soát, giám sát sau chứng nhận (03 năm),… tổng chi phí bình quân khoảng 45 triệu đồng/ha. Tổng chi phí: 90 triệu đồng/ha, đề xuất mức hỗ trợ 30 triệu đồng tương đương 30% tổng chi phí.
	 

	2
	Hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ được cấp có thẩm quyền công nhận
	Hỗ trợ chi phí thực hiện quy trình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ
	Hỗ trợ 01 lần với mức 60 triệu đồng/ha
	Tổng chi phí sản xuất lúa bình quân 01 vụ khoảng 45 triệu đồng/ha, chi phí 3 vụ sản xuất 135 triệu đồng. Tham khảo các Trung tâm chứng nhận chất lượng, chi phí để được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ đối với lúa hết khoảng 97 triệu đồng/ha, bao gồm các chi phí sau: chi phí tập huấn quy trình sản xuất, chi phí phân tích mẫu đất, mẫu nước; chi phí kiểm soát, đánh giá giai đoạn chuyển đổi (kéo dài khoảng 2 vụ); chi phí phân mẫu sản phẩm, đánh giá giai đoạn chính thức, chứng nhận sản phẩm (thời gian trong 1 vụ); Chi phí kiểm soát, giám sát sau khi được chứng nhận (2 năm)…. Như vậy tổng chi phí sản lúa chứng nhận hữu cơ trong 3 vụ sản xuất là 232 triệu đồng/ha, bình quân chi phí 1 vụ là 77 triệu đồng/ha, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha/vụ tương đương 25% tổng chi phí sản xuất 1 vụ. Như vậy, 03 vụ là mức hỗ trợ là: 60 triệu đồng
	

	3
	Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa
	Hỗ trợ chi phí liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa.
	Hỗ trợ 01 lần với mức 5 triệu đồng/ha
	Vận dụng mức tối đa quy định tại Khoàn 6 Điều 1 Quyết định 5643/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Đề xuất mức hỗ trợ 05 triệu đồng/ha.
	 


Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 của HĐND tỉnh. (Hỗ trợ thù lao giảng viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường…). Cụ thể như sau: Dự kiến 1 lớp khoảng 50 người, tập huấn 1 ngày, Hỗ trợ thù lao giảng viên: 4 triệu đồng/ngày (2 người); Nước uống: 3 triệu đồng (50 người *60.000 đ/ngày); Chi phí hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương ngân sách: 7,5 triệu đồng (150.000 đ *50 người); Chi phí thuê hội trường, loa đài, chi phí khác phát sinh: 0,5 triệu đồng (thực tế).

	
	 

	5
	Hỗ trợ cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa
	Hỗ trợ chi phí thực hiện cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa
	+ Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được phục hóa từ đất trồng lúa bị bỏ hóa. 

+ Hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ
	- Vận dụng mức hỗ trợ tại Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ, đề xuất mức hỗ trợ bằng với định mức tại Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ.


	

	6
	Hỗ trợ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
	Hỗ trợ chi phí sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, phường theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Hỗ trợ 100% chi phí sửa chữa, duy tu bảo dưỡng; không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng (nếu có)
	- Vận dụng mức hỗ trợ giai đoạn 2021-2024, 100% tổng mức đầu tư, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng (nếu có) các công trình dự án đã sử dụng từ nguồn bảo vệ phát triển đất trồng lúa (theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa).
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